
THANH PHAN: Số lô SX: 
Ngày sản xuất: 

Guaifenesin Han sử dung: 

Bromhexin HCI . SDK: 
Tó dược vừo đủ 

Nhà phan phối: 
CONG TY CỔ PHAN DƯỢC MỸ PHẨM THANH NGÂN 
$ố 6, ngõ 63 đường Van Phúc, tổ dan phố 10, 
phường Van Phúc, quan Hà Đông, Hà Nội 

CÁCH DUNG, LIEU DUNG, CHONG 
CHỈ ĐỊNH VA CAC THONG TIN KHÁC: Bromhexin HCI 0.08%! 

Xem trong tờ Hướng dan sti dung Co sở sản xuất thuốc: 
Thuốc kèmtheo. CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢC KHOA 

Trụ sở chính: Số 9 Nguyễn Công Trú, phường Phạm 
BẢO QUẢN: Đình Hồ, quan Hai Ba Trưng, Hồ Nội 

Địa điểm sản xuất: 

Bỏo quan nơi khô mat, ở nhiệt độ Nhà máy Dược phẩm DKPhorma 
` ^ . . chỉnhónh Bốc Ninh; 

phòng không qua 30°C, trónh Công Ty Cổ phan Dược Khoa 

nh sóng mat trời. Lô II-1.3, đường D3, khu công nghiệp Qué Võ 2, xã 
Ngọc Xó, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 
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TIÊU CHUAN: TCCS 

Để xa tam tay trẻ em 

GIAM ĐỐC CHẤT LƯỢNG ie Một mu 
Hooing Tp Buong  — kt:80x43mm 

k†: 45x45x1 10mm 

Guaifen 

Bromhexin HCI 0.08% 

THANH PHAN: CHONG CHi DINH 

® 
/ 

Dung dịch uống 

BronchoMT 
Guaifenesin 2% 

Bromhexin HCI 0.08% 

Hộp 1 lọ 60m! 

Guaifenesin .. 2% 

Bromhexin HCl .. 0.08% 

Tó dược vừa đủ 

CHỈ ĐỊNH: 

Giúp gidm triệu chứng tốc nghẽn 
đường hô hốp (do đờm) vò ho do 

cam lạnh thông thường. 

CÁCH DUNG - LIEU DUNG: 

Mỗi lằn uống cach nhau 8 giờ 
- Người lớn vò trẻ em trên 12 tuổi: 

mỗi lồn 10ml 
- Trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi: mỗi lồn 
5ml. Chỉ sử dung theo hướng dỗn 
ctia bóc sĩ, dược sĩ hoặc nhôn viên 
y tế. 
- Không dùng qua 3 lễn mỗi 24 gid 

Than trong, cổnh bdo, tương tac 
thudc vò cóc thông tin khóc xin 
xem trong té hướng dỗn sử dụng 
†rong hộp 

1 8"936058 823716 

® 
/ 

Dung dịch uống 

BronchoMT 

- Không dùng cho người mỗn cam 
với bốt kỳ thanh phổn nado của 
thuốc. 
- Trẻ em dưới 6 tuổi. 

DIEU KIỆN BẢO QUAN: 
Bao quan nơi khô mat, ở nhiệt độ 

phòng không qua 30°C, tránh anh 

sóng mặt trời. 

HẠN DÙNG: 
Guaifenesin 2% 

Bromhexin HCI 0.08% 

Hộp 1 lọ 60ml 

24 thang kể †ừ ngòy sổn xuốt. Chi 
sử dụng trong vòng 30 ngòy kể †ừ 
ngòy mở nếp lẳn dau. 

TIÊU CHUẨN: TCCS 
SDK: 

Số lô SX: 

NSX: 

HSD: 

Nhà phôn phối: 
CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢC MỸ PHẨM THANH NGÂN 

Số 6, ngõ ó3 đường Van Phúc, tổ dôn phố 10, phường Van 
Phúc, quộn Hà Đông, Hà Nội 

Co sở sản xuất: 
CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢC KHOA 

Trụ sở chính: Số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Pham Đình Hổ, 

quận Hai Bò Trưng, Hà Nội 

Địa điểm sẻn xuốt: Nhè may Dược phẩm DKPharma- chi 
nhónh Bắc Ninh công ty Cổ phan Dược Khoa; 

Lô lI-1.3, đường D3, khu công nghiệp Qué Võ 2, x4 Ngọc. 

Xó, huyện Qué Võ, tinh Bốc Ninh 

Để xa tầm tay trẻ em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

https://trungtamthuoc.com/
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GIAM BOC CHẤT LƯỢNG 

THANH PHAN: 

Guaifenesin 

Bromhexin HCI 

Ta dược vừa đủ 

CÁCH DUNG, LIEU DUNG, CHONG 
CHi DINH VA CAC THONG TIN KHAC: 

Xem trong †ờ Hướng dan sử dung 

thudc kèm theo. 

BAO QUAN: 

Bỏo quan nơi khô mat, ở nhiệt độ 

phòng không qua 30°C, tránh 

anh sang mặt trời. 

TIÊU CHUẨN: TCCS 

Để xa tầm tay trẻ em 

Bromhexin HCI 0.08% 

Số lô SX: 
Ngày sản xuết: 
Han sử dụng: 

SDK: 

Nhà phên phối: 
A 203 gou# R 

CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢC MỸ PHẨM THANH NGAN 

Số 6, ngõ 63 đường Van Phúc, tổ dan phố 10, 
phường Van Phúc, quan Ha Đông, Hồ Nội 

Co sở sản xuốt thuốc: 
CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢC KHOA 

Trụ sở chính: Số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm 
Binh Hổ, quan Hai Bờ Trưng, Ha Nội 

Dia điểm sỏn xuết: 
Nha máy Dược phẩm DKPharma 

chi nhónh Bốc Ninh: 
Công Ty Cổ phan Dược Khoa 

Lô Ill-1.3, đường D3, khu công nghiệp Qué Võ 2, xa 

Ngọc Xa, huyện Qué Võ, tinh Bac Ninh 

SF k7) ` Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Lọ 400ml gÏl05 60s 8823716 

kt: 128x50mm 

Guaifen 5 1 5 1 1 3 0 

Bromhexin HCI 0.08% xX xX m m 

THÀNH PHAN: CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

© 
/ 

Dung dịch uống 

BronchoMT 
Guaifenesin 2% 

Bromhexin HCI 0.08% 

Hộp 1 lọ 100ml 

Guaifenesin 

Bromhexin HCl 

Tớ dược vừc du 

CHỈ ĐỊNH: 

Giúp gidm triệu chứng tốc nghẽn 
đường hô hdp (do đờm) va ho do 

cam lạnh thông thường. 

CÁCH DUNG - LIEU DUNG: 

Mỗi lỗn uống cach nhau 8 giờ 
- Người lớn vò trẻ em trên 12 tuổi: 
mỗi lồn 10ml 
- Trẻ †ừ ó đến dưới 12 tuổi: mỗi lỗn 
5ml. Chi sử dung theo hướng dan 
củo bóc sĩ, dược sĩ hoặc nhôn viên 

y tế. 
- Không dùng qua 3 lỗn mỗi 24 giờ 

Than trọng, cỏnh bdo, tudng †óc 

†huốc vò cóc thông tin khóc xin 
xem trong †ờ hướng d&n sử dụng 
†rong hộp 

71 | JIIl 825 

© 
/ 

Dung dịch uống 

BronchoMT 

- Không dùng cho người man cam 
với bốt kỳ thanh phổn nào cua 
†huốc. 
- Trẻ em dưới 6 tuổi. 

DIEU KIỆN BAO QUAN: 
Bỏo quỏn nơi khô mat, ở nhiệt độ 

phòng không qua 30°C, tránh anh 

sóng mặt trời. 

HẠN DÙNG: 
Guaifenesin 2% 

Bromhexin HCI 0.08% 

Hộp 1 lọ 100ml 

24 thang kể †ừ ngòy sổn xuết. Chỉ 
sử dụng trong vòng 30 ngòy kể tt 

ngòy mé nếp lồn dau. 

TIÊU CHUẨN: TCCS 
SDK: 

Số lô SX: 

NSX: 

HSD: 

- . Nha phan phối: | - 

CÔNG TY CO PHAN DƯỢC MỸ PHẨM THANH NGAN 

Số 6, ngõ 63 đường Van Phúc, tổ dan phố 10, phường Van 
Phúc, quan Hd Đông, Hò Nội 

Cơ sở sản xuết: 
CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢC KHOA 

Trụ sở chính: Số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, 
quộn Hơi Bò Trưng, Ha Nội 

Địa điểm sản xuốt: Nhà may Dược phổm DKPharma- chi 
nhónh Bốc Ninh công ty Cổ phan Dược Khoa; 

Lô lII-1.3, đường D3, khu công nghiệp Quế Võ 2, xã Ngoc 
Xó, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

Để xa tầm tay trẻ em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

https://trungtamthuoc.com/
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HƯỚNG DAN SỬ DUNG 

BRONCHOMT 
Để xa tém tay trẻ em 

Đọc kỹ hướng dan sử dụng trước khi dùng 

THÀNH PHAN CÔNG THỨC THUỐC: 
Thanh phan dược chốt: 
Guaifenesin: 2% 
Bromhexin hydroclorid: 0,08% 
Thanh phan td dược: Acid citric monohydrate, Natti hydroxyd, Dinatri edetat, Natri metabisulfit, Propylen glycol, Glycerin, 
Gum xanthan, Kali sorbot, Đường trắng, Natri saccharin, Hương cam, Hương dau, Mau vòng tartrazin, Mau đỏ Ponceau 
AR, Nước tinh khiết vita đủ 
DẠNG BAO CHẾ: Dung dịch uống dang lỏng, sónh, màu cam đến cam đỏ, mùi thơm, vị ngọt, chua, hơi đống. 
CHÍ ĐỊNH 
- Giúp gidm triệu chứng tốc nghẽn đường hô hốp (do đờm) vò ho do cổm lạnh †hông †hường. 
~ Nhóm dược lý: Thuốc long đờm 
- Ma ATC: Bromhoxin hydroclorid: R0BCB02, Guaifenesin: RO5CA03 
CÁCH DÙNG, LIEU DUNG: 
Mỗi lẫn uống cach nhau 8 giờ 
- Người lớn vò trẻ em trên 12 Tuổi: mỗi lẳn 10ml 
- Trẻ tif 6 đến dưới 12 tuổi: mỗi lồn 5ml. Chỉ sử dụng theo hướng dan củo bóc si, dược sĩ hoặc nhôn viên y tế. 
- Không dùng qua 3 lồn mỗi 24 giờ. 
CHỐNG CHÍ ĐỊNH 
- Không dùng cho người man cdm với bat kỳ thanh phdn ndo củo thuốc 
- Trẻ em dưới 6 tuổi, 
CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC 
- Hỏi ý kiến bóc sỹ †rước khi sử dụng nếu: 
+ Ho dai dẳng hoặc man tính như xdy ra với trường hợp: hút thuốc, hen suyễn, viêm phế quan man tính, khí phế †hũng. 
+ Ho có nhiều đờm 
+ Dang mang thai hoặc cho con bú 
+ Có tiền sử loét dạ day 
+ Dang dùng cdc logi thuốc ho vò cỏm lạnh khóc 
- Không sử dụng qua liều được khuyến cdo 
- Ngưng sử dụng vò hỏi ý kiến bac sỹ nếu bị ho kéo dời hơn 1 tuổn, có xu hướng tới phat hoặc kèm theo sốt, phat ban 
hoặc nhức déu dai dang. Day có thé lò dếu hiệu của một tình trạng nghiêm trọng. 
- Dung sử dụng vò liên hệ với bac sỹ ngoy nếu †hốy có phan ứng dị ứng 
- Thuốc nay có chứa 30mg propylene glycol/ml nên than trọng khi dùng cho tré em dưới 5 tuổi 
- Thuốc có chứa Natri metabisulfite, có thé gay các phan ứng qua man nghiêm trọng vò co thốt phế quản với xóc xuốt 
hiếm gap. 
SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ 
Do chua có nghiên cứu day đủ khi dùng Thuốc cho phụ nữ có thai và dang cho con bú, côn nhốc giữo lợi ích va nguy 
cơ vò tham khỏo ý ý kiến của thdy thuốc để dam bdo an toan cho thai nhi va trẻ bú mẹ. 
ANH HƯỚNG CUA THUỐC ‘LEN KHA NANG LAI XE, VẬN HANH MAY MÓC. 
Chua có nghiên cứu ndo về ảnh hưởng đến khở nang Idi xe vò sử dụng may móc da được thực hiện với thuốc kết hop 
Bromhexin hydroclorid va Guaifenesin. Thuốc có tac dụng không mong muốn lò có thé gôy ra chóng mat, nhức đồu. 
Trong †rường hợp nòy, chỉ Idi xe hay v yan hanh may móc khi hết cóc triệu chứng trên. 
TƯƠNG TAC, TƯƠNG KY CUA THUỐC 
Tương tóc: 
- Dùng đồng thời khang sinh (amoxicillin, cefuroxime, erythromycin, doxycycline) sẽ làm tang néng độ khang sinh. 
Tương ky: 
- Do chua có cóc nghiên cứu về | lính tương ky củ †huốc, không trộn lỗn thuốc nay với cóc †huốc khóc 
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC 
Thuốc được dung nap tốt. Cac tac dụng phụ trên đường Tiêu hóa da được bdo cao. 
Cac phan ứng dị ứng, đặc biệt là phat ban trên do, rốt hiếm khi xdy ra. Tang transaminase, nhức dau va chóng mat có 
thé xay ra. 
Rối loan hệ thống miễn dịch, rối loạn da và mô dưới da va rối loan hô hếp, trung thốt và lồng ngực 
Bromhexine: phan ứng phdn vệ bao gồm sốc phan vệ mach, co thốt phế quan, phat ban, may day, ngứa va qua mỗn 
cảm khóc. 
Guaifenesin: phat ban, bao gỗm may day 
Rối loan tiêu hóa 
Bromhexine: buồn nôn, nôn, tiêu chổy vò dau vung bung trén. 
Guaifenesin: khó chịu đường tiêu hóa, nôn mửo vò tiêu chỏy da được bdo cdo, đặc biét khi dung liều cao. 
Rối loạn hệ thẳn kinh 
Bromhexine: chua có thông tin 
Guaifenesin: chóng mat vò nhức đổu da được bao cdo 
Lam dụng thuốc có chức guaifenesin có thé gay sỏi niệu 
Ghi chú 
Những bệnh nhôn được dùng BronchoMT Kids nên được thông bao vé sự gia tang chết tiết 
Hướng dn va cach xử lý ADR: các ADR thường nhẹ vò qua khỏi trong qua trình điều trị. Khi gặp các phan ứng nặng như 
co thốt phế quỏn, sốc phan vệ mach, phat ban, may day, ngứa cén dừng †huốc vò liên hệ với bac sỹ. 
Thông do ngay cho bac sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử. dụng Thuốc. 
QUA LIEU VÀ CÁCH XỬ TRÍ 
Triệu chứng: 
- Bromhexine: cho đến nay, chua có báo cdo về qua liều cụ thé cho con người. Dựa trên cóc bdo cáo về qua liều ngỗu 
nhiên vò/hoặc lỗi thuốc, cóc triệu chứng phù hợp với cóc tóc dụng phụ đỡ biết ở liều khuyến cáo va có thé cổn điều 
Trị triệu chứng. 
- Guaifenesin: các tac dụng độc cốp tinh củo guaifenesin bao gdm khó chịu đường tiêu hóa, budn nôn va buồn ngủ. 
Cách xử lý: 
Nếu xdy ra trường hợp qua liều, côn theo dõi vò hỗ trợ điều tri triệu chứng, gọi ngoy cho bóc sỹ nếu có cóc biểu hiện 
nặng. 
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Lọ ó0ml/ 100ml, Hộp 1 lọ kèm cốc đong liễu vò tờ hướng dỗn sử dụng. 
DIEU KIỆN BAO QUAN: Noi khô mat, tránh ónh sóng, nhiệt độ không qua 30°C 
HAN DUNG: 24 thang kể từ ngòy sản xuốt. Chi sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở nốp lồn dau. 
TIỂU CHUAN: TCCS 

CƠ SỞ DANG KÝ THUỐC: CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢC KHOA 
„Địa chỉ: $69 Nguyễn Công Tra, Phường Pham Đình Hổ, quan Hơi Bồ Trưng, Hồ Nội 

SẲN XUẤT TẠI: Nhờ may Dược phẩm DKPhormo - chỉ nhónh Bốc Ninh Công ty cổ phan Dược Khoa 
Dla chỉ: Lô Ill - 1.3, đường D3, khu công nghiệp Qué Võ 2, xã Ngọc Xa, huyện Qué Võ, tỉnh Bac Ninh 

kt: 100x200mm 

GIAM ĐỐC CHAT LƯỢNG

https://trungtamthuoc.com/
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